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Câu 1: Để đốt cháy hết 780kg than để cung cấp nhiệt cho quá trình nung vôi, cần dùng 2080kg khí oxi. Khối lượng cacbonic thu được là:
· A. 1300kg
· B. 1170kg
· C. 2860kg
· D. 3200kg
Câu 2: Để bảo quản Na trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cách nào
· A. Ngâm trong nước
· B. Ngâm trong rượu
· C. Ngâm trong dầu hỏa
· D. Bỏ vào lọ đậy kín
Câu 3: Phương trình đúng là
· A. P + O2 → P2O3
· B. Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2
· C. Ba + 2HCl → H2 + BaCl2
· D. Mg + O2 → MgO
Câu 4: Đốt cháy 3 gam kim loại magie trong oxi thu được 5 gam magie oxit. Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là:
· A. 2 gam
· B. 2,2 gam
· C. 2,3 gam
· D. 2,4 gam
Câu 5: Hệ số của Al trong phản ứng sau là
Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2
· A. 1
· B. 2
· C. 3
· D. 4
Câu 6: Chọn hệ số thích hợp và công thức hóa học của chất còn thiếu
CuO + ? HCl → CuCl2 + ?
· A. H2O & 1:2:1:1
· B. H2 & 1:1:1:1
· C. H2O & 1:2:1:2
· D. O2 & 1:1:1:1
Câu 7: Hiện tượng hóa học là
(a). Xay tiêu
(b). Hiện tượng ma trơi
(c). Mưa axit
(d). Đồ ăn để lâu ngày bị ôi thiu
(e). Cáo đổi hướng chạy nên chó không đuổi theo được
· A. d,e
· B. b,c,d
· C. a,d
· D. b,c
Câu 8: Chọn đáp án đúng
Trong phản ứng hóa học, hạt vi mô nào được bảo toàn
· A. Hạt phân tử
· B. Hạt nguyên tử
· C. Cả 2 loại hạt
· D. Không có hạt nào
Câu 9: Chọn đáp án sai
· A. Hiện tượng vật lí là hiện tượng biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu
· B. Hiện tưỡng hóa học là là hiện tượng biến đổi tạo ra chất mới
· C. Thủy triều là hiện tượng hóa học
· D. Bang tan là hiện tượng vật lí
Câu 10: Hướng dẫn giải hiện tượng mưa axit
· A. Có sẵn trong tự nhiên
· B. Sự bốc hơi của hơi nước ngưng tụ
· C. Thể hiện tính axit khi có mưa
· D. Do SO2 và NO. gây ra khi nước mưa có độ pH dưới 5,6 tác động chính là do con người
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần dùng 4,48 lít O2 (đktc) thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Giá trị của m là:
· A. 2,6 gam
· B. 1,5 gam
· C. 1,7 gam
· D. 1,6 gam
Câu 12: Biết kim loại R hóa trị a phản ứng với HNO3 theo phương trình
R + HNO3  →  R(NO3)a + NO + H2O
Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là dãy nào sau đây?
· A. 3; 4a; 3; 2a; 2a
· B. 3; 4a; 3; a; 2a
· C. 1; 2a; a; 1; 2a
· D. 2a; a; 3a; 2; 4
Câu 13: Cho 3 g sắt cháy trong không khí sinh ra 5,04 sắt (II) oxit. Tính m của oxi
· A. 2,4 g
· B. 2,04 g
· C. 2,1 g
· D. 2,24 g
Câu 14: Trong số những hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lý?
(a). Hòa tan muối ăn vào nước ta được dung dịch muối ăn
(b). Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi
(c). Nước bị đóng băng ở hai cực của trái đất
(d). Cho vôi sống CaO hòa tan vào nước
· A. a, b, c
· B. a, c
· C. b, c
· D. a, c, d
Câu 15: Chọn phương trình đúng khi nói về khí nito và khí hidro
· A. N2 + 3H2  →t∘  NH3
· B. N2 + H2  →t∘  NH3
· C. N2 + 3H2  →t∘  2NH3
· D. N2 + H2  →t∘  2NH3
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Câu 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
“ Trong 1 phản ứng hóa học ..... khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”
A. Tổng	B. Tích
C. Hiệu	D. Thương
Câu 2: Chon khẳng định sai
A. Sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử	B. Sự thay đổi liên quan đến electron
C. Sự thay đổi liên quan đến notron	D. Số nguyên tử nguyên tố được giữ nguyên
Câu 3: Chọn đáp án đúng
A. Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng
B. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng
C. Tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng
D. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng
Câu 4: Cho 9 (g) nhôm cháy trong không khí thu được 10,2 g nhôm oxit. Tính khối lượng oxi
A. 1,7 g	B. 1,6 g
C. 1,5 g	D. 1,2 g
Câu 5: Cho sắt tác dụng với axit clohidric thu được 3, 9 g muối sắt và 7,2 g khí bay lên. Tổng khối lượn chất phản ứng
A. 11,1 g	B. 12,2 g
C. 11 g	D. 12,22
Câu 6: Vì sao khi Mg + HCl thì mMgCl2 < mMg + mHCl
A. Vì sản phẩn tạo thành còn có khí hidro	B. mMg= mMgCl2
C. HCl có khối lượng lớn nhất	D. Tất cả đáp án
Câu 7: Nung đá vôi thu được vôi sống và khí cacbonic. Kết luận nào sau đây là đúng
A. Khối lượng đá vôi bằng khối lượng vôi sống	B. Khối lượng đá vôi bằng khối lượng khí
C. Khối lượng đá vôi bằng khối lượng khí cacbonic cộng với khối lượng vôi sống
D. Không xác định
Câu 8: Vì sao nung đá vôi thì khối lượng giảm
A. Vì khi nung vôi sống thấy xuất hiện khí cacbonic hóa hơi
B. Vì xuất hiện vôi sống
C. Vì có sự tham gia của oxi	D. Vì có sự tham gia của hiđro
Câu 9: Cho mẩu magie phản ứng với dung dịch axit clohidric. Chon đáp án sai
A. Tổng khối lượng chất phản ứng lớn hơn khối lượng khí hidro
B. Khối lượng của magie clorua nhỏ hơn tổng khối lượng chất phản ứng
C. Khối lượng magie bằng khối lượng hidro
D. Tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng chất sản phẩm
Câu 10: Tính khối lượng của vôi sống biết 12 g đá vôi và thấy xuất hiện 2,24 l khí hidro
A. 7,6 kg	B. 3 mg
C. 3 g	D. 7,6 g
Câu 11: Chọn đáp án đúng
A. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học
B. Có 2 bước để lập phương trình hóa học
C. Chỉ duy nhất 2 chất tham gia phản ứng tạo thành 1 chất sản phẩm mới gọi là phương trình hóa học
D. Quỳ tím dùng để xác định chất không là phản ứng hóa học
Câu 12: Chọn đáp án sai
A. Có 3 bước lập phương trình hóa học
B. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học
C.Dung dich muối ăn có CTHH là NaCl
D.Ý nghĩa của phương trình hóa học là cho biết nguyên tố nguyên tử
Câu 13: Viết phương trình hóa học của kim loại sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng biết sản phẩm là sắt (II) suafua và có khí bay lên
A.Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2	B.Fe + H2SO4 → Fe2SO4 + H2
C.Fe + H2SO4 → FeSO4 + S2	D.Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2S
Câu 14: CaCO3 + X → CaCl2 + CO2 + H2O. X là?
A. HCl	B. Cl2
C. H2	D. HO
Câu 15: Phương trình đúng của photpho cháy trong không khí, biết sản phẩm tạo thành là P2O5
A. P + O2 → P2O5	B. 4P + 5O2 → 2P2O5
C. P + 2O2 → P2O5	D. P + O2 → P2O3
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Câu 1: Tỉ lệ hệ số tương ứng của chất tham gia và chất tạo thành của phương trình sau: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
A. 1:2:1:2	B. 1:2:2:1
C. 2:1:1:1	D. 1:2:1:1
Câu 2: Nhìn vào phương trình sau và cho biết tỉ số giữa các chất tham gia phản ứng
2 NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4
A. 1:1	B. 1:2
C. 2:1	D. 2:3
Câu 3: Tìm A
Ca(HCO3) −to→ CaCO3 + CO2 + A
A. H2O	B. H2
C. HCO3	D. CO
Câu 4: Điền chất cần tìm và hệ số thích hợp
FeO + CO → X + CO2
A. Fe2O3 & 1:2:3:1	B. Fe & 1:1:1:1
C. Fe3O4 & 1:2:1:1	D. FeC & 1:1:1:1
Câu 5: Al + CuSO4 → Alx(SO4)y + Cu. Tìm x, y
A. x=2, y=3	B. x=3,y=4
C. x=1, y=2	D. x=y=1
Câu 6: Phương trình phản ứng hóa học được viết đúng là


A. 4H + O2   2H2O.			B. 4H + 2O    2H2O.


C. 2H2 + O2  2H2O.			D. 2H + O    H2O.
Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng:  
         Al        +     HCl   --->        AlCl3   +      H2
        Hệ số cân bằng của PTHH trên lần lượt là
	A. 6:4:2:3.	B. 2:6:2:2.
C. 2:6:2:4.	D. 2:6:2:3.
Câu 8: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học
A. sự bay hơi nước.                           B. lưỡi cuốc bị gỉ.
C. hòa tan đường vào nước.              D. cồn để trong lọ không kín bị bay hơi
Câu 9: Các quá trình kể dưới đây đâu là hiện tượng hóa học?
A. Sự bay hơi nước .                                     B. Lưỡi cuốc bị gỉ.
C. Hòa tan đường vào nước .                        D. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.
Câu 10: Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm phải chứa cùng 
A. số nguyên tử trong mỗi chất .       B. số nguyên tố tạo ra chất.
C. số nguyên tử của mỗi nguyên tố.  D. số phân tử của mỗi chất.
  Câu 11: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng hóa học là 
 A. khi nấu canh cua,gạch cua nổi lên trên. 
 B. cồn để trong lọ không đây nắp bị cạn dần.
 C.đun nước,nước sôi bốc hơi.                                      
 D. đốt cháy than để nấu nướng.
 Câu 12: Cho phương trình hóa học sau: 4Na + O2  Na2O. Sản phẩm của phản ứng là
 A. Na.         B. O2.              C. Na2O.                     D. Na ; O2.
 Câu 13: Cho phương trình hóa học sau: 4Al + 3O2  2Al2O3. Chất tham gia phản ứng là
 A. Al2O3.           B. Al ; Al2O3.              C. O2 ; Al2O3.              D. Al ;O2.
[bookmark: _GoBack]Câu 14 : Đốt cháy hoàn toàn 12,8 gam đồng ( Cu) trong bình chứa oxi thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng của oxi tham gia phản ứng là :
A.6,4 gam                 B. 4,8 gam                    C. 3,2 gam                 D. 28,8 gam
Câu 15: Những hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý là:
(1) Sự ngưng tụ của nước                                                 
(2) Sắt bị gỉ trọng không khí ẩm.
(3) Nhôm nung nóng, nóng chảy để đúc xoong, nồi, chén,…
   (4) Đốt cháy khí metan trong không khí tạo thành khí cacbonic và hơi nước.
A. (1), (2).                   B. (1), (3).                       C. (1), (4).                     D. (2), (4)




oleObject4.bin

image1.wmf
0

t

¾¾®


oleObject1.bin

oleObject2.bin

oleObject3.bin

